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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)
Tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm.
Câu 1: Biên độ dao động là gì?

A. Là số dao động trong một giây


B. Là độ lệch của vật trong một giây


C. Là khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí mà vật dao động thực hiện được.


D. Là độ lệch lớn nhất so với vị trí cân bằng khi vật dao động
Câu 2: Trên ô tô, xe máy người ta thường gắn gương cầu lồi để quan sát các vật ở phía sau mà không dùng gương phẳng vì:

A. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn ảnh nhìn thấy trong gương phẳng.

B. Ảnh nhìn thấy ở gương cầu lồi rõ hơn ở gương phẳng.

C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

D. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sáng rõ hơn gương phẳng.
Câu 3: Vật nào được gọi là nguồn âm trong các vật sau:

A. cái trống trong sân trường
B. sợi dây thun

C. con chim hót
D. bạn học sinh
Câu 4: Khi có nguyệt thực thì?

A. Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất.

B. Trái Đất bị Mặt Trời che khuất.

C. Mặt Trăng không phản xạ ánh sáng nữa.

D. Mặt Trời ngừng không chiếu sáng Mặt Trăng nữa.
Câu 5: Chọn câu trả lời đúng.


A. Âm thanh không thể truyền đi trong chân không.


B. Âm thanh chỉ truyền được từ môi trường rắn ra không khí.


C. Âm thanh không thể truyền đi trong nước.


D. Âm thanh không thể truyền đi được từ môi trường này sang môi trường khác.

Câu 6: Trong các giá trị về độ to của âm sau đây, giá trị nào ứng với ngưỡng đau gây điếc tai:

A. 120 dB
B. 90 dB
C. 20 dB
D. 130 dB

Câu 7: Ta nghe được âm to và rõ hơn khi

A. Âm phát ra đến tai, âm phản xạ không truyền đến tai.

B. Âm phản xạ truyền đến tai cùng một lúc với âm phát ra.

C. Âm phát ra không đến tai, âm phản xạ truyền đến tai.

D. Âm phản xạ truyền đến tai cách biệt với âm phát ra.
Câu 8: Chiếu một tia sáng lên một bề mặt phẳng phản xạ ánh sáng, ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 400. Tìm giá trị góc tới.


A. 200.
B. 600 .
C. 800  .
D. 400 .

Câu 9: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

A. Ảnh thật, hứng được trên màn, bằng vật.

B. Ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật.

C. Ảnh thật, hứng được trên màn, nhỏ hơn vât.

D. Ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.
Câu 10: Vật nào dưới đây là nguồn sáng:

A. Cái bóng.
B. Mặt Trăng.

C. Quyển vở.
D. Ngọn nến đang cháy.
Câu 11: Chọn câu trả lời đúng:


A. Độ to của âm được đo bằng đơn vị Hz .


B. Những âm có tần số dưới 20Hz gọi là hạ âm .


C. Những âm có tần số trên 20000dB gọi là siêu âm.


D. Những âm có độ to trên 130dB gọi là siêu âm .

Câu 12: Khi thổi sáo, vật nào dao động phát ra âm?

A. cây sáo
B. cột không khí trong ống sáo

C. không khí xung quanh ống sáo
D. ngón tay
Câu 13: Khi ta nghe thấy tiếng trống, bộ phận dao động phát ra âm là:

A. Lòng trống.
B. Viền trống.
C. Dùi trống.
D. Mặt trống.
Câu 14: Vật phát ra âm to hơn khi nào:

A. Khi vật dao động chậm hơn
B. Khi vật dao động yếu hơn

C. Khi vật dao động mạnh hơn
D. Khi vật dao động nhanh hơn
Câu 15: Người ta dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng Mặt Trời để nung nóng vật là dựa trên tính chất nào của gương cầu lõm ?


A. Biến chùm tia tới phân kì thành chùm tia phản xạ hội tụ.


B. Biến đổi chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ.


C. Tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật.


D. Biến đổi chùm tia tới phân kì thành một chùm tia phản xạ song song.

Câu 16: Đặt vật sáng AB đặt trước một gương, cho ảnh A’B’ ngược chiều AB và nhỏ hơn AB. Đó có thể là:


A. Bất kì loại gương nào.
B. Gương phẳng.


C. Gương cầu lồi.
D. Gương cầu lõm.

Câu 17: Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật

A. Khi mắt ta phát ra những tia sáng hướng vào vật

B. Khi mắt ta hứng vào vật

C. Khi vật được chiếu sáng.

D. Khi có ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt ta
Câu 18: Tần số có đơn vị là:

A. đề xi Ben                   B. Héc                          C. mét
                   D. Kilogam 
Câu 19: Kết luận nào sau đây là sai?

A. Vận tốc âm thanh trong không khí vào khoảng 340km/s.


B. Vận tốc âm thanh trong nước vào khoảng 1,5 km/s.


C. Vận tốc âm thanh trong thép vào khoảng 6100m/s.


D. Vận tốc âm thanh trong gỗ vào khoảng 3400m/s.

Câu 20: Tần số dao động là số dao động thực hiện được trong:

A. 1 giây
B. 1 phút
C. 1 giờ
D. 10 giây----------------II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 21: (2 điểm) Cho 2 vật A và B. Vật A thực hiện 156 dao động trong 8 giây. Vật B thực hiện 202 dao động trong 10 giây.

a. Tính tần số dao động của 2 vật.

b. Vật nào dao động chậm hơn?

c. Tai ta có thể nghe thấy dao động do vật nào phát ra? Vì sao?

Câu 22: (2 điểm) Trong một cơn giông, một người nghe được tiếng sét sau tia chớp 8s. Hỏi người đó đứng cách nơi xảy ra sét bao xa?
Câu 23: (1 điểm) GV thể dục muốn tập trung học sinh từ các địa điểm khác nhau về một chỗ thì phải thổi còi thật mạnh. Hãy giải thích việc làm đó.--------------------------------------------

----------- Chúc các em làm bài tốt! ----------
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